
STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Dân tộc Nguyên nhân nghèo Ghi chú

1 K' Hùng 01/01/1981 Thôn Tân Thượng 1 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

2 K' Min 20/03/1982 Thôn Tân Thượng 2 Cơ ho Không có kỹ năng lao động, sản xuất

3 Ka Thềm 20/02/1964 Thôn Tân Thượng 2 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

4 K' Is 02/02/1981 Thôn  Tân Thượng 2 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

5 K' Mês 26/10/1958 Thôn Tân Thượng 2 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

6 Ka Sìn 05/12/1987 Thôn Tân Thượng 3 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

7 Nguyễn Văn Thanh 10/09/1988 Thôn Tân Lâm 5 Kinh
Không có vốn , thiếu đất SX, mẹ già 

bị bệnh nặng

8 Trần Đình Phong 04/06/1956 Thôn  Tân Lâm5 Cơ ho
Không có vốn , thiếu đất sản xuất, 

bệnh tật

9 Khương Thị Thoa 15/05/1948 Thôn Tân Lâm 9 Kinh Già neo đơn

10 Vũ Thị Trúc 02/09/1948 Thôn Tân Lâm 9 Kinh Già neo đơn

11 Vũ Văn Bắc 25/01/1970 Thôn Tân Lâm 10 Kinh Có người ốm đau, bệnh ung thư

12 K' Đẻoh 01/01/1975 Thôn 2 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

13 K' Ngẹo 06/03/1982 Thôn 2 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

14 K' Kreh 27/10/1992 Thôn 3 Mạ Thiếu đất SX

15 K' Vệu 13/03/1989 Thôn 3 Mạ Thiếu đất SX

16 Ka Hàng 01/01/1977 Thôn 3 Mạ Thiếu đất SX

17 Ka Gia 01/01/1975 Thôn 3 Mạ Không có lao động

18 K' Hải 02/02/1991 Thôn 4 Mạ Thiếu đất SX

19 Ka Trổi 01/01/1966 Thôn 4 Mạ Thiếu đất SX

20 K' Đin 03/06/1990 Thôn 4 Mạ Không có lao động

21 Ka Duyên 26/10/1989 Thôn 5 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

22 K' Jăng 02/07/1992 Thôn 5 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

23 K' Pèo 07/05/1983 Thôn 5 Mạ Thiếu đất SX

24 Ka Thim 10/10/1996 Thôn 5 Mạ Không có lao động

25 Ka Lim 01/01/1985 Thôn 5 Mạ Thiếu đất SX
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